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CHỦ ĐỀ 8: TÊN GỌI HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KÌ
Thời gian thực hiện: (4 tiết – tiết 27, 28, 29, 30 )
I. MỤC TIÊU
 1.  Kiến thức: 
+ Xác định được tên gọi của Hà Nội qua các thời kì
+ Phân tích ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa của các thời điể lịch sử.
2. Năng lực: - Phát triển năng lực tìm hiểu địa lí, lịch sử: quan sát, khai thác và sử dụng thông tin của tư liệu lịch sử được sử dụng trong bài học; nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức để phân tích ý nghĩa, vai trò của di tích.
3. Phẩm chất: - Tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: - Lược đồ hành chính Hà Nội
- Tranh ảnh về các giai đoạn lịch sử
 2. Học sinh: - Giấy vẽ, bút màu
- Tài liệu địa lí Hà Nội, xem và soạn bài trước bài ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh trước khi vào bài mới
b. Nội dung: Tổ chức cho HS hát
c. Sản phẩm: Học sinh hát bài hát về Hà Nội
d. Tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 2 nhóm thi xem đội nào trả lời đúng được nhiều hơn
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: 
- Xác định vị trí địa lí của Hà Nội cùng tên gọi
- Phân tích ý nghĩa về mặt lịch sử của các giai đoạn 
b. Nội dung: Học sinh dựa vào sách giáo khoa, tài liệu để trả lời các câu hỏi
c. Sản phẩm: Học sinh trả lời các câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện:
TIẾT 27
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	*Hoạt động 1: Tìm hiểu tên gọi của Hà Nội qua thời kì lịch sử : Thăng Long
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GVgiao nhiệm vụ cho HS thuyết trình.
Nhóm 1: Theo em, Thăng Long có nghĩa là gì?
Nhóm 2: Vì sao vua Lý Công Uẩn chọn nơi đây là kinh đô mới?
Nhóm 3: giới thiệu tranh ảnh sưu tầm về Thăng Long thời kì này
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ,thảo luận trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời theo nhóm
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
- Phần nội dung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá

	I. Thăng Long
+ Lịch sử hình thành
- Lý Công Uẩn tức vua Lý Thái Tổ sinh năm 974 mất năm 1028. Ông là vị Hoàng đế sáng lập nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ viết Chiếu dời đô để ý kiến quần thần và quyết định dời đô ra thành Đại La sau đổi tên thành Kinh đô Thăng Long.  
=>Đây là tên gọi xưa của Hà Nội được nhiều người biết đến
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TIẾT 28: 

	*Hoạt động 1: Tìm hiểu tên gọi của Hà Nội qua thời kì lịch sử : Thăng Long
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GVgiao nhiệm vụ cho HS thuyết trình.
Nhóm 1: Tìm hiểu lịch sử hình thành tên Đông Đô.
Nhóm 2: Tìm hiểu lịch sử hình thành tên Đông Quan.
Nhóm 3: Tìm hiểu lịch sử hình thành tên Đông Kinh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ,thảo luận trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời theo nhóm
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
- Phần nội dung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
 
	I. Đông Đô
+ Lịch sử hình thành
Cuối thời nhà Trần, Hồ Quý Ly, vị quan vốn được Trầ Nghệ Tông hết lòng tin yêu, đã thâu tóm được mọi quyền lực trong triều đình. Sau khi ép Trần Thuận Tông dời đô vào An Tôn (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, vốn là quê hương của Hồ Quý Ly), Hồ Quý Ly tiếp tục ép vua Trần nhường ngôi cho con trai là Trần An. Trần An khi ấy mới lên 3 và là cháu ngoại của Hồ Quý Ly. Đưa cháu ngoại đăng quang năm 1938, đến năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần, tự mình lên ngôi báu. Bấy giờ, kinh đô mới được Hồ Quý Ly gọi là Tây Đô, Thăng Long bị đổi thành lộ Đông Đô và được giao cho Hồ Hán Thương (con trai Hồ Quý Ly) cai quản.
Đông Đô vẫn là nơi đón tiếp sứ thần nhà Minh và sứ giả, thương lái ngoại quốc. Như vậy, thực tế, bấy giờ, Đông Đô vẫn là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa lớn, sự phồn thịnh ở đô thị này vẫn cao hơn nhiều Tây Đô vốn mới được định hình.
III. Đông Quan
Đây là tên gọi Thăng Long do quan quân nhà Minh đặt ra với hàm nghĩa kỳ thị Kinh đô của nước ta, chỉ được ví là “cửa quan phía Đông” của Nhà nước phong kiến Trung Hoa. 
      Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Tháng 12 năm Mậu Tý (1408) Giản Định Đế bảo các quân “Hãy thừa thế chẻ tre, đánh cuốn chiếu thẳng một mạch như sét đánh không kịp bưng tai, tiến đánh Thành Đông Quan thì chắc phá được chúng” (Toàn thư , Sđd - Tập 2, tr. 244).
IV. Đông Kinh:
  Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết sự ra đời của cái tên này như sau: “Mùa Hạ, tháng 4 năm Đinh Mùi (1427) Vua (tức Lê Lợi) từ điện tranh ở Bồ Đề, vào đóng ở Thành Đông Kinh, đại xá đổi niên hiệu là Thuận Thiên, dựng quốc hiệu là Đại Việt đóng đô ở Đông Kinh. Ngày 15 Vua lên ngôi ở Đông Kinh, tức là Thành Thăng Long. Vì Thanh Hóa có Tây Đô, cho nên gọi Thành Thăng Long là Đông Kinh” (Toàn thư , Sđd. Tập 2, tr. 293).
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